
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 21E

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.05.08.030/06/2003BảoLê Quốc03062114311

4.53.05.58.015/10/2003BảoPhùng Đồng03062114332

5.33.07.010.010/10/2003Bảo
Trịnh Nguyễn Hoàng
Duy

03062114343

5.15.04.58.002/03/2003BìnhHoàng Văn03062114354

0.00.00.00.025/11/2003DanhVõ Nguyễn Công03062114385

5.24.06.08.021/11/2003DuyCao Thịnh03062114396

5.53.08.08.026/12/2003DuyLại Quốc03062114407

0.00.00.00.028/09/2003DuyNguyễn03062114418

5.44.07.06.003/03/2003DươngTrần Triều03062114439

4.73.05.510.030/09/2003ĐạtHuỳnh Tiến030621144410

4.64.04.58.008/03/2003ĐạtNguyễn Thành030621144511

5.75.06.08.029/12/2003ĐạtPhan Chí030621144612

2.55.00.00.013/09/2003GiangPhan Lê Tuấn030621144713

1.40.02.06.010/06/2003HàoHuỳnh Thanh030621144814

5.95.06.58.004/10/2003HàoLê Phú030621144915

6.15.06.510.023/08/2003HàoNguyễn Dương Việt030621145016

4.64.05.54.012/03/2003HậuPhan Khắc030621145117

8.37.09.510.018/11/2003HiênTô Khải030621145218

3.82.05.08.001/01/2003HoàngLê Tiến030621145319

4.22.05.510.021/06/2003HơnLê Tấn030621145520

0.00.00.00.019/10/2003HuyNguyễn Dương Thế030621145621

5.44.06.58.015/10/2003HuyNguyễn Hoàng Minh030621145722

3.74.02.09.018/03/2003HuyPhạm Gia030621145923

3.42.04.56.019/03/2003HuyTrần Anh030621146024

5.13.08.04.014/01/2003HuyVõ Thành030621146125

4.33.05.08.010/12/2002HưngLê Nhật030621146326

6.15.06.510.027/06/2003KhaTrần Nhật030621146427

3.83.03.59.001/09/2003KhangHoàng Vĩnh030621146628

0.00.00.00.016/10/2003KhangLê Vĩ030621146729

4.35.04.02.030/04/2003KhảiTrần Quang030621146830

5.04.05.58.012/08/2003KhánhLê Nguyễn030621146931

4.33.05.08.018/09/2003KhánhPhạm Duy030621147032

6.57.05.010.006/06/2003KiênNguyễn Anh030621147233
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4.64.04.58.012/11/2003KiệtGiang Tuấn030621147334

3.71.05.510.017/12/2003LâmNguyễn Hoàng030621147535

4.95.05.52.002/01/2003LinhLê Hoàng Tấn030621147636

5.04.05.010.026/09/2002NamTrần Viết030621147937

4.84.05.08.025/09/2003NghĩaVõ Đỗ Trọng030621148038

5.44.06.010.007/10/2003NghĩaĐào Lê Trung030621148139

4.24.04.06.018/06/2003NgọcTrần Duy030621148340

3.93.04.56.010/07/2003NguyênVõ Thái030621148541

3.73.04.54.011/12/2003NhânNguyễn Trung030621148642

0.00.00.00.010/11/2003NhânVõ Thiện030621148743

4.73.05.510.003/03/2003NhậtĐàm Hoàng030621148844

4.93.07.06.011/04/2003NhơnLâm Hoài030621148945

3.32.04.07.003/09/2003PhátMai Tư030621149046

1.50.01.59.004/02/2003PhátPhạm Hồng030621149247

5.55.05.010.025/02/2003PhẩmPhan Văn030621149348

6.26.06.08.005/04/2003PhongLê Bảo030621149449

0.20.00.02.011/01/2001PhongLý Hoài030621149550

6.66.06.510.015/02/2003PhúcNguyễn Hoàng030621149651

4.23.04.59.027/10/2003PhúNguyễn Hoàng Quý030621149752

5.24.06.08.008/10/2003PhúcCao Hoàng030621149853

7.37.07.58.019/02/2003PhúcNguyễn Trọng030621149954

4.33.05.56.014/11/2003PhươngNguyễn Duy030621150055

3.62.04.58.003/06/2003PhướcHuỳnh Thanh030621150156

6.35.07.58.003/01/2002PhướcNguyễn Hữu030621150257

7.26.08.58.022/06/2003QuânTrần Anh030621150458

7.48.06.58.027/06/2003QuốcĐoàn Văn030621150559

4.33.05.08.010/12/2003QuỳnhNguyễn Tuấn030621150660

3.82.05.08.018/08/2001SơnTrương Ngọc030621150861

5.04.05.58.023/11/2003TàiLê Minh030621150962

4.53.05.58.004/12/2002TàiPhạm Hửu030621151063

4.73.05.510.028/04/2003TâmHuỳnh Minh030621151164

4.53.05.010.008/06/2003TâmVũ Bảo Minh030621151265

4.73.05.510.006/04/2003TânHoàng Nhật030621151366

5.55.06.06.031/10/2003TháiTrần Quốc030621151667

4.53.06.06.004/03/2003ThắngNguyễn Quốc030621151768

5.24.05.510.017/03/2003ThiNguyễn Nhựt030621151869

4.13.05.06.005/11/2001ThiệnNguyễn Văn030621151970

4.62.06.510.019/02/2003ThịnhBùi Phan Việt030621152071

4.22.05.510.022/12/2003ThịnhLê Xuân030621152172

4.64.05.06.003/01/2003ThịnhPhạm Kiều030621152373
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5.46.04.08.020/07/2003ThịnhTrần Dương Gia030621152474

5.15.05.06.027/01/2003ThuậnNguyễn Tuấn030621152575

4.22.05.510.012/12/2003TiệpNguyễn Khương030621152676

4.42.06.010.027/10/2003TríNguyễn Trọng030621152877

5.24.06.08.004/11/2002TrườngNguyễn Minh030621152978

3.12.03.09.017/02/2003TrườngPhạm Nhật030621153079

4.93.06.010.009/08/2003TuấnTrịnh Văn030621153180

3.40.06.010.018/03/2003TùngHồ Ngọc030621153281

0.00.00.00.014/12/2003TúLê Văn030621153382

0.00.00.00.001/06/2002TườngNguyễn Khánh030621153483

3.64.03.04.001/12/2003VănLâm Chí030621153584

4.64.04.58.006/10/2003VinhLê Hữu030621153685

5.06.03.56.015/06/2003TuấnPhan Đức Anh030621153786

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 08 năm 2022

15(17.4%)40(46.5%)21(24.4%)6(7%)3(3.5%)1(1.2%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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